
Thu hồi 

vốn đã ứng 

trƣớc

Trả nợ 

đọng 

XDCB

A Vốn ngân sách nhà nƣớc      697.486         514.336           66.112         198.200             -             -   

Vốn trong nƣớc      697.486         514.336           66.112         198.200             -             -   

I Vốn ngân sách địa phƣơng      697.486         514.336           66.112         198.200            -            -                      -   

1 Vốn cân đối theo phân cấp      132.000         109.912           66.112           27.500            -            -   

1.1 Dự án chuyển tiếp      132.000         109.912           66.112           27.500            -            -   

a Hạ tầng - Giao thông        62.000           48.800                   -               3.000            -            -   

Nâng cấp đường từ ĐT 756 –

Thuận An – Sóc Dầm – Địa

Hạt, xã Thanh An

x. Thanh 

An

KBNN Hớn 

Quản
7984205 309

822 ngày 

22/6/2022
       18.000           16.000             1.000 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây Dựng Đường Trục Chính

Bắc Nam (Đoạn Từ Đông Tây

7 Đến Đông Tây 10)

TT. Tân 

Khai

KBNN Hớn 

Quản
8001707 309

1296 ngày 

4/10/2022
       44.000           32.800 2.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

b Giáo dục        70.000           61.112           66.112             1.000            -            -   

Xây dựng Trường THCS Tân

Khai

TT. Tân 

Khai

KBNN Hớn 

Quản
7938960 073

5901 ngày 

31/12/2021
       70.000           61.112 66.112         1.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

c
Vốn tất toán các công trình

đã quyết toán
          23.500 

Chi tiết PL 

số 01

2
Vốn sử dụng đất tỉnh phân

cấp
     227.586         184.318                   -             52.920            -            -   

2.1 Dự án chuyển tiếp      163.886         131.912                   -             34.300            -            -   

a Giao thông        44.000           32.800                   -               8.000            -            -   

Xây Dựng Đường Trục Chính

Bắc Nam (Đoạn Từ Đông Tây

7 Đến Đông Tây 10)

TT. Tân 

Khai

KBNN Hớn 

Quản
8001707 309

1296 ngày 

4/10/2022
       44.000           32.800 8.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

b Giáo dục      119.886           99.112                   -             26.300            -            -   

Xây dựng trường THCS Tân

Khai

TT. Tân 

Khai

KBNN Hớn 

Quản
7938960 073

5901 ngày 

31/12/2021
       70.000           61.112             9.300 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Tổng số

Biểu 11

Biểu số 92/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỚN QUẢN                                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                   

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND huyện Hớn Quản)

Trong đó

Đvt: Triệu đồng

STT Nội dung
Địa điểm 

xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Mã số dự 

án đầu tƣ

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời 

gian 

KC và 

HT

QĐ đầu tƣ dự án
Kế hoạch 

ĐTC trung 

hạn 2021 - 

2025

Vốn đã giải 

ngân từ KC 

đến hết kế 

hoạch năm 

2022

Kế hoạch vốn đầu tƣ công năm 

2025

Ghi chú

Số TMĐT



Xây dựng 08 phòng học + 08

phòng chức năng, bộ môn

Trường Tiểu học Tân Khai B,

thị trấn Tân Khai, huyện Hớn

Quản

TT.Tân 

Khai

KBNN Hớn 

Quản
8096152 072

2024-

2025

2055 ngày 

1/7/2024
       23.400           16.000 10.000         

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 08 phòng học Trường 

Mầm non Tân Khai, thị trấn

Tân Khai

TT. Tân 

Khai

KBNN Hớn 

Quản
8105834 071

2024-

2025

2205 ngày 

31/7/2024
       13.986           11.000 5.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 10 phòng học Trường 

TH&THCS Tân Hiệp
x. Tân Hiệp

KBNN Hớn 

Quản
8066459 072

2024-

2025

1712 ngày 

11/12/2023
       12.500           11.000 2.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2.2
Chi đầu tƣ cho xây dựng

nông thôn mới 
       63.700           52.406                   -             18.620            -            -   

a Dự án chuyển tiếp        63.700           52.406                   -             18.620            -            -   

* Giáo dục        63.700           52.406                   -             18.620            -            -   

XD 08 phòng học trường MN

Thanh An
x.Thanh An

KBNN Hớn 

Quản
8066462 071

1713 ngày 

11/12/2023
       13.000           10.500             3.000 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

XD 04 phòng học + 06 phòng

bộ môn trường TH Thanh An
x.Thanh An

KBNN Hớn 

Quản
8067893 071

1731 ngày 

14/12/2023
       14.800           12.500             5.000 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 08 phòng bộ môn và

các phòng chức năng, hành

chính quản trị trường THCS

Thanh An, xã Thanh An.

x. Thanh 

An

KBNN Hớn 

Quản
8083674 073

2023 - 

2025

617 ngày 

3/4/2024
       21.000           17.406 -               4.620           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 12 phòng học, bộ

môn Trường Tiểu học Tân

Hưng B, xã Tân Hưng

x. Tân 

Hưng

KBNN Hớn 

Quản
8105833 072

2024-

2025

2198 ngày 

30/7/2024
       14.900           12.000 6.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

3 Vốn tăng thu sử dụng đất 192.900    130.106       -               67.780         -        -       

3.1 Dự án chuyển tiếp 192.900    130.106       -               16.380         -        -       

Giao thông - Thủy lợi      167.000         108.700                   -             13.000            -            -   

Nâng cấp, xây dựng đường và

cầu Bù Dinh – Thanh Sơn, xã

Thanh An, huyện Hớn Quản

x. Thanh 

An

KBNN Hớn 

Quản
8095971 309

2024-

2026

2039 ngày 

28/6/2024
85.000      65.000         5.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng đường từ Trung tâm

xã An Phú kết nối với đường

phía Tây Quốc lộ 13 (hướng đi

cụm công nghiệp Đại Tân).

x. An Phú
KBNN Hớn 

Quản
8095972 309

2024-

2026

2058 ngày 

1/7/2024
60.000      25.000         3.000           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Nâng cấp, kiên cố hóa suối Xa

Cát

huyện Hớn 

Quản

KBNN Hớn 

Quản
8099517 283

2024-

2026

1964 ngày 

17/6/2024
       22.000           18.700 -                           5.000 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng

Giáo dục        21.000           17.406                   -               1.380            -            -   

Xây dựng 08 phòng bộ môn và

các phòng chức năng, hành

chính quản trị trường THCS

Thanh An, xã Thanh An.

x. Thanh 

An

KBNN Hớn 

Quản
8083674 073

2023 - 

2025

617 ngày 

3/4/2024
       21.000           17.406 -               1.380           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

An ninh          4.900             4.000                   -               2.000            -            -   



Xây dựng cổng, hàng rào và

nhà ở doanh trại cho công an xã

Minh Tâm, Phước An

X. Minh 

Tâm, Phước 

An

KBNN Hớn 

Quản
7004692 041

2024-

2025

1995 ngày 

20/6/2024
         4.900             4.000             2.000 Công an huyện

3.2
Vốn phân cấp xã đầu tƣ xây

dựng các công trình
-            -               -               5.000           -        -       

Vốn phân cấp cho UBND xã

Đồng Nơ xây dựng nhà văn hóa
1.000           

UBND xã 

Đồng Nơ

Vốn phân cấp cho UBND xã

Tân Lợi xây dựng mương thoát

nước ấp Ấn Lợi

4.000           
UBND xã Tân 

Lợi

3.3 Vốn chuẩn bị đầu tƣ -            -               -               3.700           -        -       

Mua sắm trang thiết bị CNTT

cho các xã, thị trấn
               200 

Phòng Văn hóa 

- Thông tin

Xây dựng các hạng mục phụ trợ

Trường Mầm non Minh Đức,

xã Minh Đức, huyện Hớn

Quản.

500              
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng nhà ở cho cán bộ

chiến sỹ và sửa chữa nhà làm

việc, hội trường Ban CHQS

huyện.

500              
Ban CHQS 

huyện

Xây dựng Đường Đông Tây 7

(đoạn từ QL13 đến đường Trục

chính Bắc Nam).

500              
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 06 phòng học + sửa

chữa khối hiệu bộ và các khối

phòng học cũ Trường Mầm non

Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện

Hớn Quản.

               500 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 16 phòng học, bộ

môn Trường Tiểu học Tân

Hưng A, xã Tân Hưng, huyện

Hớn Quản

500              
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng 14 phòng học, bộ

môn Trường Tiểu học Đồng

Nơ, xã Đồng Nơ, huyện Hớn

Quản

500              
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng Khối hiệu bộ và các

phòng chức năng Trường Tiểu

học Đồng Nơ, xã Đồng Nơ,

huyện Hớn Quản.

500              
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

3.4 Vốn chƣa phân bổ 42.700         

4 Vốn đầu tƣ XDCB khác 145.000    90.000         -               50.000         -        -       

4.1 Dự án chuyển tiếp 145.000    90.000         -               50.000         -        -       

a Giao thông      145.000           90.000                   -             50.000            -            -   



Nâng cấp, xây dựng đường và

cầu Bù Dinh – Thanh Sơn, xã

Thanh An, huyện Hớn Quản

x. Thanh 

An

KBNN Hớn 

Quản
8095971 309

2024-

2026

2039 ngày 

28/6/2024
85.000      65.000         40.000         

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

Xây dựng đường từ Trung tâm

xã An Phú kết nối với đường

phía Tây Quốc lộ 13 (hướng đi

cụm công nghiệp Đại Tân).

x. An Phú
KBNN Hớn 

Quản
8095972 309

2024-

2026

2058 ngày 

1/7/2024
60.000      25.000         10.000         

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
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